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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO CƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về 

khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;  

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2024 của ban chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Bảo Cường.  

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 1.066 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024 và 55 

hộ GĐVH tiêu biểu năm 2024.   

                                  (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có giá trị trong một năm, hộ gia đình được hưởng quyền 

lợi chính trị theo quy định hiện hành, đạt danh hiệu GĐVH tiểu biểu năm 2024 

được tặng giấy khen và thưởng của chủ tịch UBND xã. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Thường trực MTTQ, Ban văn hóa, các ban, 

ngành, đoàn thể có liên quan, khu dân cư 08 xóm, các hộ gia đình có tên tại Điều 1 

thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 

 Nơi nhận. 
- BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH" 
- 8 Khu dân cư   
- Lưu : VP UBND 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nam 



            DANH SÁCH   

 
          GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 XÓM BÃI HỘI 

            ( Kem theo quyết định số:         ngày        tháng 11 năm 2024) 

TT Họ và tên Đạt GĐVH GĐVH Ghi  chú 

    2024 tiêu biểu   

1 Lường Thị Thông X     

2 Hoàng Thạnh Cao X     

3 Ma Thị Đường X     

4 Hạc Thông Hoàng X     

5 Lưu Thị Đài X     

6 Hoàng Ngọc Hào X     

7 Vũ thị Chạy X     

8 Hoàng Văn Quang X X   

9 Phan văn Thái X     

10 Chu Hồng Phan X     

11 Hạc Thông Huynh X     

12 Phùng Công Bằng X     

13 Hạc Thông Thử X     

14 Nguyễn Văn Giang X     

15 Hạc Thông Oanh X     

16 Phùng Công Viên X     

17 Lộc Văn Đợi X     

18 Hạc Thông Nhâm X     

19 Nguyễn Thị Thơm X     

20 Vũ thị Ngân X     

21 Nguyễn Văn Lập X     

22 Vũ thị Nhiệm X     

23 Lộc Thị Hành X     

24 Nguyễn Xuân Hợp X     

25 Nguyễn Xuân Thủy X X   

26 Vũ Thị Đài X     

27 Phan Thanh Hậu X     

28 Lộc Văn Bẩy X     

29 Vũ Văn Du X     

30 Ma Thị Điểm X     

31 Phùng Công Hoàn X     

32 Vũ Văn Chất X     

33 Nguyễn Thị Lụa X     

34 Nguyễn Thị Hiền X     

35 Nguyễn Phùng Yên X     



36 Hoàng Văn Thức X     

37 Hoàng Văn Biểu X     

38 Hoàng Văn Nghị X     

39 Hoàng Văn Vững X     

40 Hoàng Văn Vàng X     

41 Hoàng Văn Tình X     

42 Nguyễn Văn Khanh X     

43 Hoàng Văn Sửu X     

44 Vũ Văn Tú X     

45 Lộc Văn Dũng X     

46 Vũ Hữu Ngô X     

47 Vũ văn Kiên X     

48 Phan Văn Cường X     

49 Hoàng Văn Thái X     

50 Hoàng văn Lâm X     

51 Phan văn Hào X     

52 Hoàng Văn Tỉnh X     

53 Hoàng văn Trường X     

54 Nguyễn Thị Thoa X     

55 Nguyễn Văn Phú X     

56 Đào Minh Tuấn X     

57 Lộc Văn Tiên X     

58 Phùng Công Tuyến X     

59 Hoàng Văn Cầm X     

60 Hoàng Văn Chinh X     

61 Hoàng Văn Tô X     

62 Phan Văn Huy X     

63 Hoàng Văn Thắng X X   

64 Lộc Văn Chung X     

65 Vũ Văn Tám X     

66 Hoàng Ngọc Hùng X     

67 Hoàng Văn Quân X     

68 Trần Văn Trường X     

69 Nguyễn  Văn Thắng X     

70 Nguyễn Văn Dũng X     

71 Vũ Văn Duyên X     

72 Lộc Văn Mười X     

73 Vũ Thị Hương X     

74 Đỗ Công Thiếm X     

75 Hoàng thị Mạc X     

76 Trần Công Minh X     



77 Trần Văn  Tuấn X     

78 Lộc Thanh Thế X     

79 Lộc Văn Sáng X     

80 Lộc Văn Toan X     

81 Hoàng Ngọc Sơn X     

82 Lý thị Đông X     

83 Ngô Xuân Đắc X     

84 Ngô Xuân Bảo X     

85 Hoàng Thị Trang X     

86 Vũ Văn Hậu X     

87 Vũ Văn Huy X X   

88 Vũ Văn Nam X     

89 Bàn Thị Đường X     

90 Vũ Huy Chương X     

91 Vũ Văn Tam X     

92 Lưu Quang Núi X     

93 Lộc văn Thái X     

94 Trần Xuân Tình X X   

95 Trần Xuân Nghĩa X     

96 Trần Văn Quyền X     

97 Đỗ Mạnh Tùng X X   

98 Đỗ Công Tiệp X     

99 Ngô Xuân Huân X     

100 Ngô Xuân Phùng X     

101 Đỗ Như Hiển X     

102 Hoàng Đình  Lâm X     

103 Ngô Xuân Tuyên X     

104 Mai Ngọc Ánh X     

105 Lưu Quang Thuyết X     

106 Ma Thị Eng X     

107 Lộc Văn Sửu X     

108 Lưu Quang Luận X     

109 Lưu Quang Tấn X     

110 Đào Văn Thắng X     

111 Đào Thị Dậu X     

112 Lộc Thanh Hoan X     

113 Hoàng Đình Nguyên X     

114 Lộc Văn Bình X     

115 Lộc Văn Hiếu X     

116 Lộc Thanh Chấm  X     

117 Lộc Văn Chỏi X     



118 Trần Văn phúc X     

119 Hoàng Văn Nông X     

120 Vũ Quang Tiếp X     

121 Trần Văn Đạo X     

122 Nguyễn Văn Lợi X     

123 Đỗ Thị Bình X X   

124 Nguyễn Thị Thinh X     

125 Đỗ Văn Thái X     

126 Ngô Xuân Quang X     

127 Đỗ Công Tập X     

128 Đào Quyết Tiến X     

129 Dương Thị Thường X     

130 Pham Thị Nhật X     

131 Đỗ Văn Lợi X     

132 Đào Văn Vinh X     

133 Đỗ Văn Tâm X     

134 Đào  Liên Hoan X     

135 Đào Văn Dũng X     

136 Đỗ Văn Lập X     

137 Trần Văn Minh X     

138 Nguyễn Văn Tài X     

139 Đào Văn Huỳnh X     

140 Đỗ Văn Chung X     

141 Đỗ Văn Đại X     

142 Đỗ Thị Bốn X     

143 Trần Văn Vụ X     

144 Nguyễn Thị Mận X     

145 Trần Văn Thành X X   

146 Trần  Văn  Thạo X     

147 Đào Thị Na X     

148 Đỗ Văn Thắng X     

149 Đào Ngọc Lan X     

150 Hoàng Thị Thắng X     

151 Đào Văn Kha X     

152 Vũ Văn Dũng X     

153 Đào Thị Là X     

154 Vũ Văn Ước X     

155 Phạm Văn Hoàng X     

Tổng số GĐVH đạt năm 2024 :155/159 hộ đạt 97,48% 
  

 



DANH SÁCH GĐVH NĂM 2024 XÓM TÂN TIẾN 

            ( Kem theo quyết định số:         ngày        tháng 11 năm 2024) 

 

STT Họ và Tên 
Đạt GĐVH 

2024 

GĐVH 

 tiêu biểu 

Đăng ký 

GĐVH 

2025 

 1 Phạm Thị  Bích x   x 

 2 Hà Văn  Cam x   x 

 3 Phan Văn Cao x   x 

 4 Vương Văn Cát x   x 

 5 Nguyễn Thị Cúc x   x 

 6 Hoàng Văn Đại x   x 

 7 Phan Văn  Đăng x   x 

 8 Hoàng Văn  Đạt x x x 

 9 La Thị  Điều x   x 

 10 Lương Thế  Đồng x   x 

 11 Phạm Văn Đức x   x 

 12 Hoàng Hải  Đường x   x 

 13 Phan Văn Đường x   x 

 14 Vương Văn  Giang x   x 

 15 Nguyễn Sơn Hà x   x 

 16 Phạm Văn  Hà x   x 

 17 Nguyễn Thị Hằng x   x 

 18 Vương Văn Dương x   x 

 19 Triệu Thị  Hiển x   x 

 20 Ma Văn Hồ x   x 

 21 Phạm Văn  Hoàn x   x 

 22 Phan Văn  Hồng x   x 

 23 Hoàng Văn Hưng x   x 

 24 Triệu Văn Khắc x   x 

 25 Hoàng Ngọc Khoa x   x 

 26 Vương Thị  Lâm x   x 

 27 Lương Văn Lần x   x 

 28 Vương Văn Lợi x   x 

 29 Triệu Tử  Long x x x 

 30 Phan Văn  Lương x   x 

 31 Mông Văn Mậu x   x 

 32 Ma Văn Minh x   x 

 33 Triệu Văn Minh x   x 

 34 Trần Văn Ngô x   x 

 35 Phùng Thị Ngọc x   x 

 36 Triệu Thị  Nguyệt x   x 

 



37 Ma Văn Niên x   x 

 38 Lương Văn Nội x   x 

 39 Phan Văn  Nông x   x 

 40 Phan Thị Phúc x   x 

 41 Phan Văn  Phùng x   x 

 42 Ma Văn  Quang x   x 

 43 Phan Văn  Sằm x   x 

 44 Lý Văn Sáu x   x 

 45 Phan Văn  Sơn x   x 

 46 Vương Văn Sương x   x 

 47 Ma Văn  Tàng x   x 

 48 Mông Văn Thân x   x 

 49 Trần Văn  Thắng x   x 

 50 Ma Văn  Thế x   x 

 51 Triệu Đại Thụ x   x 

 52 Phạm Văn Thuận x   x 

 53 Triệu Đại Thực x   x 

 54 Hoàng Văn  Thường x   x 

 55 Phạm Văn Tiến x   x 

 56 Hoàng Văn  Tinh x   x 

 57 Hoàng Văn  Tính x   x 

 58 Vương Văn Trung x   x 

 59 Phan Văn  Trường x   x 

 60 Triệu Văn Trường x x x 

 61 Hoàng Văn Tú x   x 

 62 Hoàng Văn Tuấn x   x 

 63 Trần Thanh  Tùng x   x 

 64 Đoàn Văn  Ân x x x 

 65 Vương Văn Anh x   x 

 66 Lưu Thị Anh x   x 

 67 Ma Văn Anh x   x 

 68 Đinh Thị Bắc x   x 

 69 Lương Văn Bảo x   x 

 70 Phùng Văn Bảo x   x 

 71 Lường Thị Đào x   x 

 72 Nguyễn Văn Bình x   x 

 73 Ma Thị Bình x   x 

 74 Lăng Xuân Canh x   x 

 75 Đoàn Văn Cát x   x 

 76 Ma Văn Chiến x   x 

 77 Ma Văn Chín x   x 

 



78 Lăng Xuân Chúc x   x 

 79 Lý Thị Cường x   x 

 80 Lục Văn Cường x   x 

 81 Hoàng Văn Dinh x   x 

 82 Phùng Văn Định x   x 

 83 Trần Thế Đoàn x   x 

 84 Phùng Văn Đoàn x   x 

 85 Lưu Thành Đồng x   x 

 86 Ma Thị Đồng x   x 

 87 Hoàng Văn Dung x   x 

 88 Hoàng Văn Dũng x   x 

 89 Hứa Văn Dũng x   x 

 90 Ma Văn Đường x   x 

 91 Phan Thị Giang x   x 

 92 Phan Văn Hảo x   x 

 93 Lưu Văn Hậu x x x 

 94 Vương Văn Hậu x   x 

 95 Hà Thị Hiên x   x 

 96 Phan Văn Hiền x   x 

 97 Hứa Văn Hiếu x   x 

 98 Phan Văn Hòa x   x 

 99 Đinh Thị Thu Hồng x   x 

 100 Phan Văn Huấn x   x 

 101 Phùng Văn Hùng x   x 

 102 Phan Văn Kiên x   x 

 103 Hứa Văn Kim x x x 

 104 Trần Thị La x   x 

 105 Triệu Thị  Lành x   x 

 106 Ma Công Lâu x   x 

 107 Lục Văn Linh x   x 

 108 Phùng Văn Linh x   x 

 109 Triệu Thị  Loan x   x 

 110 Ma Văn Long x   x 

 111 Đào Duy Luận x   x 

 112 Phùng Đức Mạnh x   x 

 113 Ma Văn Tăng x   x 

 114 Ma Văn Mười x   x 

 115 Trần Văn Nghĩa x   x 

 116 Hứa Văn Ngự x   x 

 117 Hoàng Văn Nội x   x 

 118 Lường Thị Ón x   x 

 



119 Hứa Văn Phương x   x 

 120 Hoàng Ngọc Quảng x   x 

 121 Ma Thị Quý x   x 

 122 Phan Văn Quyết x   x 

 123 Vương Văn Quyết x   x 

 124 Hứa Thị Sen x   x 

 125 Hoàng Ngọc Sư x   x 

 126 Phùng Văn Tài x   x 

 127 Phan Văn Tấn x   x 

 128 Hứa Thị Tàng x   x 

 129 Lưu Văn Thái x   x 

 130 Hoàng Văn Thái x   x 

 131 Lục Văn Thái x   x 

 132 Phan Thị Thiện x   x 

 133 Lục Văn Thịnh x   x 

 134 Hoàng Văn Thọ x   x 

 135 Phùng Văn Thống x   x 

 136 Phan Văn Thư x   x 

 137 Phùng Văn Thụ x   x 

 138 Lường Văn Thượng x x x 

 139 Hoàng Văn Tỉnh x   x 

 140 Phùng Văn  Toàn x   x 

 141 Lương Văn Triều x   x 

 142 Phùng Văn Trường x   x 

 143 Ma Văn Trường x   x 

 144 Phùng Văn Tuấn x   x 

 145 Lê Minh Tuấn x   x 

 146 Lưu Văn Tuyên x   x 

 147 Phan Văn Viết x   x 

 148 Phan Văn Xô x   x 

 149 Hứa Văn Xoan x   x 

 150 Phan Thị Tỵ x   x 

 151 Phùng Văn Yến x   x 

 

       Tổng số GĐVH đạt năm 2024: 151/153 = 98,7% 

   

 

 

 

 

 



DANH SACH 

GIA ĐÌNH VĂN HÓA  XÓM LÀNG MẠ NĂM: 2024 

(Kèm theo quyết định số:        ngày          tháng 11 năm 2024)  

TT  

Họ và tên 

Đạt GĐVH 

2024 

GĐVH 

Tiêu biểu 

Ghi chú 

1 NGUYỄN VĂN THÀNH X   

2 NGUYỄN THẾ HÙNG X   

3 NGUYỄN VĂN CHÍN X   

4 NGUYỄN THẾ ANH X   

5 TRẦN VĂN PHAN X   

6 LƯU VĂN TRỌNG X   

7 LƯU VĂN ĐÁ X X  

8 LƯU VĂN SỎI X   

9 LƯU VĂN MẠNH X   

10 LƯU THỊ THEN X   

11 TRIỆU ĐÌNH HÀ X   

12 HOÀNG VĂN HÈ X   

13 MA KHÁNH THƠI X   

14 MÃ THỊ NGÂN X   

15 NGUYỄN VĂN NGUYÊN  X   

16 NGUYỄN VĂN QUYÊN X   

17 NGUYỄN VĂN BIÊN X   

18 TRIỆU VĂN ĐƯỜNG X   

19 NGUYỄN VĂN MAI X   

20 LƯU VĂN BÚT X   

21 NGUYỄN VĂN THU X X  

22 VY THỊ KHÁNH X   

23 HÀ MINH NGỌC X   

24 TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG X   

25 TRƯƠNG VĂN NGUYÊN X   

26 TRƯƠNG VĂN LAI X   

27 TRƯƠNG THỊ HẢI X   

28 LƯỜNG THỊ XUYẾN X   

29 NGUYỄN THỊ HẬU X   

30 NGUYỄN VĂN KHÔI  X X  

31 NGUYỄN VĂN TOẢN X   

32 MA DOÃN HIẾU X   

33 NGUYỄN THỊ NHU X   

34 NGUYỄN VĂN THẮM X   

35 NGUYỄN VĂN THUỶ X   

36 NGUYỄN VĂN TÙNG X X  

37 LƯU THỊ THU X   

38 TRIỆU VĂN THÁI X   

39 DƯƠNG THỊ NƠI X   

40 TRIỆU VĂN THÂN X   



41 ĐÀM MẠNH ĐOÀN X   

42 ĐÀM VĂN SÁCH X   

43 ĐÀN VĂN TRUNG X   

44 ĐÀM THỊ YẾN X   

45 LƯU VĂN BẰNG X   

46 LƯU VĂN CƯỜNG X   

47 LƯU VĂN MINH X   

48 LƯU THỊ TÔ X   

49 TRIỆU VĂN THƯƠNG X   

50 LỘC VĂN HƯNG X   

51 LỘC VĂN HIẾU X   

52 LỘC VĂN THUẬT X   

53 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  X   

54 NGUYỄN VĂN ĐẠO X   

55 NGUYỄN VĂN QUANG X   

56 NGUYỄN VĂN KẾ X   

57 NGUYỄN VĂN TÁM X   

58 LỘC VĂN LỢI X   

59 LỘC VĂN LUẬT X   

60 LỘC THỊ HIỆP X   

61 LỘC VĂN TƯỜNG X   

62 MÃ XUÂN TÌNH X   

63 MÃ VĂN KHANG X   

64 MÃ VĂN TỨ X   

65 MÃ VĂN TOÀN X   

66 MÃ QUỐC TRUNG X   

67 MÃ VĂN THÀNH X   

68 ĐÀM VĂN TÂM X   

69 ĐÀM VĂN THUẬN X   

70 CHU VĂN THU X   

71 LƯU THỊ TOÀN X   

72 CHU VĂN THẮNG X   

73 VŨ VĂN QUANG X   

74 HOÀNG VĂN THU X   

75 NGUYỄN VĂM HỌC X   

 

Tổng số gia đình đạt gia đình Văn hoá năm 2024 là: 75/90 = 83,3% 

  

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  GĐVH XÓM THÂM TÝ NĂM 2024                             

(Kèm theo quyết định số:       ngày       tháng 11 năm 2024) 

 

STT 

 

Họ và tên 

Đạt 

GĐVH 

2024 

GĐVH 

Tiêu biểu 

Ghi chú 

1 Ma Đình Văn x   

2 Ma Đình Đại  x   

3 Ma Đình Đông x   

4 Ma Thịnh Đà x   

5 Ma Thịnh Lạt x   

6 Ma Đình Chinh x x  

7 Ma Đình Tâm x   

8 Ma Đình Kim x   

9 Lý Thị Chỉ x   

10 Ma Phúc Dũng x   

11 Ma Phúc Thắng x   

12 Lý Văn Cường x   

13 Lý Văn Tuấn  x   

14 Ma Phúc Thăng x   

15 Phạm Thị Thắng x   

16 Phạm Văn Hùng  x   

17 Dương Ngọc Thành x   

18 Lèng Thị Việt x   

19 Lý Văn Hoà x   

20 Đậu Thị Thêm  x   

21 Phạm Thị Huệ x   

22 Lý Văn Kim x   

23 Lý Văn Hoa x   

24 Lý Văn Bẩy x   

25 Nguyễn Thị Tính x   

26 Lý Văn Tú x   

27 Liêu Thị Trang x   

28 Tăng Thị Kim x   

29 Hoàng Ngọc Mai x   

30 Lý Văn Ngân x   

31 Lý Thị Chinh x   

32 Ma Thị Thơm x   

33 Hoàng Kim Khánh x x  

34 Hoàng Thị Dung x   

35 Lèng Ngọc Kính x   

36 Nguyễn Thị Hằng x   



37 Hoàng Văn Hợp x   

38 Hoàng Thị Hạnh x   

39 Lèng Ngọc Minh x   

40 Đỗ Văn Ngọc x   

41 Trịnh Văn Hoá x   

42 Trịnh Quyết Thắng x   

43 Ma Thị Viết x   

44 Triệu Văn Đại x   

45 Nguyễn Thị Tâm  x   

46 Triệu Văn Đức x   

47 Triệu Văn Tùng x   

48 Bàng Văn Hạnh x   

49 Đặng Thị Dậu x   

50 Lưu Sùng Thành x   

51 Vi Văn Ngoan x   

52 Triệu Thị Thuý x   

53 Vi Thị Bình  x   

54 Vi Thị Hoạt x   

55 Triệu Văn Lan  x   

56 Triệu Văn Đặng x   

57 Triệu Văn Hoá  x   

58 Triệu Văn Hóa x x  

59 Lý Văn Quân x   

60 Lý Văn Tâm x   

61 Lý Văn Hải x   

62 Lý Văn Voong x   

63 Vũ Văn Dũng x   

64 Vi Văn Cường x   

65 Đỗ Văn Thắng x   

66 Đỗ Văn Hoàng  x   

67 Đậu Công Chính x   

68 Đậu Văn Chung x   

69 Vũ Văn Hoà x   

70 Vũ Văn Hợp x   

71 Vũ Văn Hương x   

72 Vi Thanh Trì x   

73 Vi Văn Khánh x   

74 Vũ Văn Hướng x   

75 Lưu Mạnh Dũng x x  

76 Triệu Văn Công x   

77 Triệu Xuân Trường x   



78 Triệu Văn Thành x   

79 Hà Thị Sỹ x   

80 Lương Văn Kim x   

81 Đậu Công Thắng x   

82 Đinh Văn Hà  x   

83 Phạm Văn Đạt x   

84 Nguyễn Hoàng Linh x   

85 Phạm Thị Vui x   

86 Trịnh Thị Hường x   

87 Trịnh Văn Chánh x   

88 Triệu Anh Đoàn x   

 

 Tổng số GĐVH năm 2024 là 88/96 hộ đạt 91,6 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIA ĐÌNH ĐẠT GĐVH NĂM 2024 

XÓM LÀNG CHÙA 

(Kèm theo quyết định số       ngày          tháng 11 năm 2024) 

SST                Họ và tên    Đạt GĐVH  GĐVH tiêu biểu        Ghi chú 

1 TẠ THỊ BÍCH NGHI X   

2 ĐỊNH NGỌC TẦN X X  

3 BÀNG TIẾN AN X   

4 NÔNG THỊ CẨN X   

5 ĐÀO VĂN ÁNH X   

6 ĐÀO XUÂN THỦY X   

7 LÊ VĂN TỐT X   

8 MA THỊ VỆ X   

9 LÝ VĂN ĐÔNG X   

10 ĐÀO VĂN THANH X   

11 ĐÀO VĂN HÙNG X   

12 ĐỖ VĂN TĨNH X   

13 ĐẶNG HÙNG MẠNH X   

14 MA THỊ KIÊN X   

15 LÊ TRUNG NGUYÊN X   

16 TÔ THỊ THẠCH X   

17 NGUYỄN THÙY DƯƠNG X   

18 ĐÀO VĂN NHÃ X   

19 LÝ VĂN ĐẠT X   

20 TỐNG VĂN THANH X   

21 TỐNG VĂN SƠN X   

22 MA TRUNG LAI X   

23 HÀ VĂN THƯỜNG X   

24 ĐÀO VĂN THÁI X   

25 HOÀNG XUÂN KHOÁT X X  

26 DƯƠNG THỊ TIỆP X   

27 HÀ VĂN KHỞI X   

28 MA TRUNG CƯỜNG X   

29 LÝ HOÀNG GIA X   

30 ĐẶNG THỊ NGUYÊN X   

31 HOÀNG VĂN HẠ X   

32 TRIỆU VĂN THƯỜNG X   

33 ĐỖ THỊ GÁI X   

34 ĐÀO DUY HẢI X   

35 LÊ VĂN QUỲNH X   

36 MA TRUNG THỦY X   

37 HOÀNG VĂN MUÔN X   

38 MA THỊ GẤM X   

39 MA VĂN BẢNG X   

40 ĐỖ VĂN HỘI X   

41 LÝ VĂN THU X   

42 LÊ VĂN NGHỊ X   



43 TỐNG THỊ HUỆ X   

44 ĐÀO VĂN NHUẬN X   

45 ĐỖ THANH TỤ X   

46 LÝ VĂN QÚY X   

47 LÊ VĂN VĨNH X   

48 LÝ HOÀNG MAI X   

49 HÀ VĂN THUẬN X X  

50 MA THỊ TƠ X   

51 LÊ VĂN QUYÊN X   

52 ĐỖ THỊ XOAN X   

53 LÝ THỊ BẨY X   

54 NÔNG THỊ DUNG X   

55 TRIỆU VĂN VĂN X   

56 LƯU ĐÌNH THỌ X   

57 HOÀNG LÝ VĂN ÍCH X   

58 LÊ VĂN MẠNH X   

59 TRIỆU VĂN CHIẾN X   

60 MA TRUNG CHÍN X   

61 MA VĂN TÂM X   

62 HOÀNG VĂN NGỌT X   

63 LÝ VĂN SƠN X X  

64 NGUYỄN VĂN QUANG X   

65 ĐẶNG VĂN BIÊN X   

66 ĐINH NGỌC TUÂN X   

67 DƯƠNG THỊ NGỌ X   

68 ĐÀO VĂN THUẦN X   

69 TRIỆU ĂN VŨ X   

70 ĐINH XUÂN TÙNG X   

71 HÀ VĂN BÌNH X   

72 NGUYỄN VĂN CHỪNG X   

73 LONG THỊ HUYỀN X   

74 ĐỖ THANH HẢI X   

75 TRẦN THỊ NINH X   

76 LÝ THỊ KHANG X   

77 TRIỆU VĂN ANH X   

78 TRẦN VĂN ĐỨC X   

79 ĐÀO THỊ PHƯƠNG X   

80 HOÀNG VĂN HOẠT X   

81 LÊ VĂN THANH X   

82 ĐẶNG THÀNH LUÂN X   

83 ĐỖ THỊ ĐẶT X   

84 ĐỖ VĂN CHU X X  

85 MA TRUNG HUẤN X X  

86 NGUYỄN VĂN YÊU X   

87 BÀNG TIẾN THẮNG X   



88 HOÀNG THỊ PHƯỢNG X   

89 BÀNG THỊ Ý X   

90 TRIỆU VĂN KHUYÊN X   

91 LÊ VĂN DẦU X   

92 LÝ VĂN BẨY X   

93 BẰNG THỊ HÒA X   

94 MA VĂN BÀO X   

95 MA TRUNG SƠN X   

96 LÊ HOÀNG TUÂN X   

97 ĐỖ VĂN CƯỜNG X X  

98 LƯU ĐÌNH MAI X   

99 HOÀNG VĂN MƯỜI X   

100 BÀNG TIẾN BÌNH X   

101 MA THỊ VÂN X   

102 LÝ VĂN TỰ X   

103 TRẦN THỊ NGUYỆT X   

104 MA LĂNG ÁI X   

105 BÀNG TIẾN TOÀN X   

106 HOÀNG THÀNH BỀN X   

107 LƯỜNG VĂN CHIẾN X   

108 HÀ VĂN NÚI X   

109 MA THỊ OANH X   

110 ĐÀO VĂN SOI X   

111 ĐỖ THỊ SINH X   

112 PHẠM VĂN TÁM X   

113 TẠ TRUNG HIỆP X   

114 TRIỆU THỊ LỢI X   

115 MA TRUNG TIẾN X   

116 LÝ VĂN VIỄN X   

117 ĐẶNG THỊ BẬY X   

118 ĐỖ VĂN TRƯỜNG X   

119 MẠC VĂN ĐẠT X   

120 BÀNG TIẾN THU X   

121 MA TRUNG HÙNG X   

122 BÀNG TIẾN TRUNG X   

123 MA TRUNG CHỈNH X   

124 LÊ VĂN LỢI X   

125 MẠC THỊ LỢI X   

126 BÀNG THỊ NGA X   

127 HOÀNG SƠN SON X   

128 LÊ THỊ LẠC X   

129 LONG THỊ TUYỂN X   

130 LƯU THỊ HỒNG X   

131 LÝ THỊ HOÀN X   

Tổng số gia đình đạt GĐVH là 131/142  hộ đạt 92,25% 



DANH SÁCH 

GIA ĐÌNH VĂN HÓA XÓM ĐỒNG MÀN NĂM 2024 
(Kèm theo quyết định số:        ngày          tháng 11 năm 2024)  

STT Họ và tên 
Hộ đạt  

GĐVH 

Hộ đạt 

 GĐVH tiêu 

biểu 

Ghi chú 

1 Lương Mạnh Hùng X   

2 Lương Đức Hoàn X   

3 Lương Trung Thành X   

4 Lâm Văn Tú X   

5 Lương Văn Chiến X   

6 Lương Văn Thắng X   

7 Ninh Thị Thu X   

8 Trần Thị Lý X   

9 Lương mạnh Cường X   

10 Vi Thị Viền X   

11 Nguyễn Đức Long X   

12 Lê Thị Hợi X   

13 Nguyễn Văn Hoa X   

14 Lương Văn Síu X   

15 Nguyễn Văn Binh X   

16 Hoàng Thị Sìn X   

17 Lương Tuấn Lợi X   

18 Lương Thị Lý X   

19 Đinh Thị Huyền X   

20 Nguyễn Thị Tâm X   

21 Phạm Thị Nhung X   

22 Hoàng Thị Hếnh X   

23 Nguyễn Xuân Việt X   

24 Nguyễn Thị Tiến X   

25 Triệu Văn Độ X   

26 Nguyễn Văn Sơn X   

27 Nguyễn Văn Thủy X   

28 Nguyễn Văn Hòa X   

29 Nguyễn Văn Hảo X   

30 Phạm Thị Hòa X   



31 Trần Doãn Tuấn X   

32 Trần Doãn Dương X X  

33 Trần Văn Hào X   

34 Lương Thế Tài X   

35 Nguyễn Anh Tuấn X   

36 Lương Ngọc Dũng X   

37 Trần Doãn Dung X   

38 Lương Tiến Trọng X   

39 Hoàng Thị Ích X   

40 Ngô Đức Thực X   

41 Phạm Ngọc Quy X   

42 Đinh Thị Phương X   

43 Lê Đức Thọ X   

44 Trần Thị Định X   

45 Phạm Quốc Hùng X   

46 Lê Thị Sang X   

47 Ma Đình Y X   

48 Lương Văn Minh X   

49 Lương Văn Dũng X   

50 Lê Hồng Thúy X   

51 Đinh Văn Thông X   

52 Nguyễn Văn Thân X   

53 Lương Minh Tuân X X  

54 Nguyễn Văn Tân X   

55 Nguyễn Xuân Vy X   

56 Chu Văn Phúc X   

57 Chu Văn Thọ X   

58 Nguyễn Văn Lam X   

59 Lường Quang Đông X   

60 Nguyễn Thị Ly X X  

61 Lê Xuân Cương X   

62 Ma Thị Kính X   

63 Đường Văn Kỳ X   

64 Ma Đình Cương X   

65 Ma Văn Tước X   

66 Nguyễn Văn Thắng X   



67 Triệu Thị Phí X   

68 Lương Hồng Đại X   

69 Dương Văn Huấn X   

70 Lương Mạnh Huy X   

71 Dương Văn Phóng X   

72 Đào Thị Huệ X   

73 Hà Văn Hồng X   

74 Lương Tiến Doanh X   

75 Dương Đức Hải X   

76 Chu Văn Giáo X   

77 Nguyễn Văn Thảo X   

78 Đỗ Thị Hoa X   

79 Đỗ Văn Nở X   

80 Trần Văn Mạnh X X  

81 Ngô Xuân Thủy X   

82 Lưu Thị Xuyến X   

83 Nguyễn Thị Doan X   

84 Lương Đức Thành X   

85 Phạm Thanh Hướng X   

86 Bùi Xuân Hùng X   

87 Trần Phúc Vĩnh X   

88 Nguyễn Trọng Chấn X   

89 Dương Ngọc Tú X   

90 Đinh Ngọc Đoàn X   

91 Đào Thị Nhị X   

92 Hoàng Văn Thanh X X  

93 Nguyễn Tiến Trung X   

94 Phạm Bá Dùng X   

95 Tăng Phúc Đường X   

96 Đặng Văn Thắng X X  

97 Đỗ Đức Hiệp X   

98 Ma Phúc Nghiệm X   

99 Trần Thị Hiển X   

100 Hoàng Đức Quang X   

101 Lưu Công Đạo X   

102 Đào Văn Bình X   



103 Phùng Đức Tài X   

104 Trần Quốc Oai X   

105 Hoàng Huy Giáp X   

106 Đặng Văn Hớn X   

107 Phạm Bá Sơn X   

108 Nguyễn Văn Thủy X   

109 Nguyễn Văn Mai X   

110 Nguyễn Văn Tình X   

111 Nguyễn Văn Tự X   

112 Nguyễn Văn Viên X   

113 Phùng Đức Vượng X X  

114 Đào Thị Tươi X   

115 Nguyễn Duy Anh X   

116 Bùi Hồng Tuyến X   

117 Đặng Văn Bốn X   

118 Đỗ Văn Tịnh X   

119 Đinh Thị Bình X   

120 Triệu Văn Khoa X   

121 Bùi Tuấn Hùng X   

122 Nguyễn Văn Trọng X   

123 Trần Huy Hưng X   

124 Triệu Thị Lệ X   

125 Lèng Văn Tài X   

126 Nông Đức Hạnh X   

127 Vũ Thị Bích Liên X   

128 Nguyễn Văn Tiến X   

129 Nguyễn Thanh Hải X   

130 Đào Văn Thắng X   

131 Lương Văn Hiệp X   

132 Dương Trọng Thể X   

133 Lộc Thế Nhưng X   

134 Đinh Quang Thủy X   

135 Đỗ Văn Định X   

136 Ma Thị Hội X   

137 Bùi Văn Khang X   

138 Nguyễn Công Liệu X   



139 Vũ Văn Giang X   

140 Nguyễn Thị Độ X   

141 Ninh Thị Út X   

142 Nguyễn Thị Kim Duyên X   

143 Lý Mạnh Cường X X  

144 Mông Thị Huệ X   

145 Trần Văn Phong X   

146 Phạm Thị Mến X   

147 Trần Thị Phương X   

148 Lương Văn Và X   

149 Nguyễn Văn Thủy X   

150 Trần Văn Duy X   

 

Tổng số gia đình đạt GĐVH là 150/159  hộ đạt 94,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

GIA ĐÌNH VĂN HÓA XÓM KHẤU BẢO NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /11/2024 của UBND xã) 

STT Họ và tên 
Đạt GĐVH 

2024 

GĐVH 

Tiêu biểu 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Sâm x   

2 Nguyễn Văn Bền x   

3 Hoàng Văn Lương x   

4 Phùng Văn Công x   

5 Phùng Văn Đoàn x   

6 Phùng Văn Định x   

7 Phùng Văn Nam x   

8 Trương Văn Phú x   

9 Lèng Ngọc Trọng x   

10 Lèng Văn Tòng x   

11 Lèng Văn Tân x   

12 La Anh Tuấn x   

13 Hoàng Kim Chinh x   

14 Nguyễn Văn Hiệp x   

15 Sằm Thị Đôi x   

16 Nguyễn Văn Hải x   

17 Lê Thị Trạch x   

18 Vũ Văn Quỳnh x   

19 Ma Văn Mão x   

20 Ma Thị Lơ x   

21 Hoàng Thị Phong x   

22 Lý Thị Phương x x  

23 Hoàng Thị Mai x   

24 Hoàng Văn Đại x   

25 Nguyễn Thị Thắng x   

26 Trương Văn Nguyện x   

27 Trương Minh Tuấn x   

28 Trương Văn Tú x   

29 Nguyễn Văn Lâm x   

30 Trần Thị Tiến x   

31 Dương Thị Hiên x   

32 Nguyễn Đức Chung x   

33 Nguyễn Văn Công Thắng x   

34 Nghiêm Thị Hội x   

35 Nguyễn Văn Hào x   



36 Nguyễn Văn Thành x   

37 Ninh Văn Thưởng x   

38 Nguyễn Văn Giang x   

39 Lê Thị Sinh x   

40 Chu Thị Lai x   

41 La Văn Đô x   

42 La Văn Dân x   

43 La Văn Quân x   

44 Nguyễn Văn Chiến x   

45 La Văn Đôn x   

46 Hoàng Thị Viên x   

47 Ninh Khánh Doản x   

48 Vũ Quang Phước x x  

49 Vũ Thị Mận x   

50 Trịnh Văn Phi x   

51 Nguyễn Văn Mão x x  

52 Hoàng Kim Khôi x   

53 Mông Thị Tuyết x   

54 Nguyễn Thị Nguyệt x   

55 Ma Thị Xiên x   

56 Lê Thị Thương x   

57 Nguyễn Thị Yến x   

58 Nguyễn Văn Thiết x   

59 Lộc Thị Liên x   

60 Hoàng Kim Chung x   

61 Phùng Văn Hà x   

62 Triệu Thị Xuân x   

63 Vi Văn Việt x   

64 Nguyễn Thị Hà x   

65 Vi Văn Thực x   

66 Vi Văn Ngô x   

67 Hoàng Ngọc Nghi x   

68 Hoàng Kim Ngọc x   

69 Hoàng Kim Tuyến x   

70 Hoàng Kim Giang x x  

71 Lèng Văn Trường x   

72 Hoàng Văn Thảo x   

73 Lưu Văn Cường x   

74 Lưu Văn Đại x   



75 Lưu Thị Là x   

76 Lưu Văn Hùng x   

77 Lưu Văn Vỹ x   

78 Lèng Văn Hậu x x  

79 Lưu Thị Sinh x   

80 Lèng Thành Chung x   

81 Lý Thị Phấn x   

82 Ngô Thị Lập x   

83 Lý Thị Hội x   

84 Lèng Văn Lin x   

85 Lèng Hoàng Anh x   

86 Lý Văn Thành x x  

87 Mạc Văn Bộ x   

88 La Thị Hiến x   

89 Mạc Thị Thoa x   

90 Lèng Văn Thi x   

91 Nguyễn Văn Luyến x   

92 Lèng Văn Tiến x   

93 Dương Thị Giang x   

94 Lèng Văn Hoa x   

95 Lộc Thị Xuân x   

96 Lộc Văn Loan x   

97 Lộc Văn Thìn x   

98 Lộc Văn Siệc x   

99 Lộc Văn Sáng x   

100 Lộc Văn Tân x   

101 Lèng Văn Luận x   

102 Dương Văn Công x   

103 Ninh Thị Thoan x   

104 Mông Thị Săm x   

105 Mạc Văn Thắng x   

106 Nguyễn Thị Chín x   

107 Nguyễn Thị Huệ x   

108 Hoàng Ngọc Hồng x   

109 Vũ Thị Kiên x   

110 Hoàng Văn Lợi x x  

111 Hoàng Ngọc Hồi x   

112 Mạc Văn Vỹ x   

113 Mạc Văn Tám x   



114 Hoàng Thị Sao x   

115 Dương Văn Nguyên x   

116 Mạc Thị Dương x   

117 Nguyễn Thanh Tuấn x   

118 Lèng Văn Sáu x   

119 Lèng Văn Tư x   

120 Lèng Văn Tự x   

121 Lèng Văn Hải x   

122 Lèng Văn Hà x   

123 Lèng Văn Mão x   

124 Ninh Văn Thọ x   

125 Bàng Thị Liên x   

126 Lèng Văn Đua x   

127 Lưu Thị Cần x   

128 Lộc Văn Tiền x   

Tổng số GĐVH năm 2024: 128/137 hộ đạt 92,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

GAI ĐÌNH VĂN HÓA XÓM CỐC LÙNG NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /11/2024 của UBND xã) 

STT Họ và tên Đạt GĐVH 

2024 

GĐVH 

Tiêu biểu 

Ghi chú 

1  Phạm Văn Hoan x   

2  Vương Văn Chung x   

3  Nguyễn Thị Chấm x   

4  Hà Văn Khái x   

5  Triệu Đại Sâm x   

6  Triệu Văn Hoan x   

7  Triệu Văn Hoàng x   

8  Hứa Văn Kim x   

9  Ngô Văn Tuyển x   

10  Ngô Văn Trịnh x   

11  Hứa Văn Kết x   

12  Lương Thị Sự x   

13  Phạm Văn Vạn x   

14  Phạm Văn Bắc x   

15  Phạm Văn Phùng x x  

16  Hà Văn Quyền x   

17  Hà Văn Thượng x   

18  Ma Công Mười x   

19  Ma Công Thường x x  

20  Ma Văn Đại x   

21  Phùng Văn Nhâm x   

22  Phùng Văn Nhu x   

23  Phạm Văn Thái x   

24  Phạm Văn Viên x   

25  Hứa Văn Thu x   

26  Hứa Văn Duy x   

27  Hứa Văn Nghĩa x   

28  Vương Văn Tính x   

29  Vương Quốc Nam x   

30  Vương Quốc Thành x   

31  Phùng Thanh Quay x   

32  Trần Văn Tạ x x  

33  Vương Ngọc Sang x   

34  Tây Thị Ly x   

35  Hoàng Lâm Sơn x   

36  Ma Đình Chiến x   

37  Triệu Thị  Tỉnh x   

38  Lý Thị Vinh x   

39  Hứa Th ị Hoa x   

40  Lương Văn Hùng x   

41  Ngô Văn Dần x   



42  Trần Văn Ngoan x   

43  Ma Thị Vinh x   

44  Triệu Thị Ninh x   

45  Lộc Thị Xin x   

46  Phùng Văn Lương x   

47  Triệu Thị Hồng x   

48  Nguyễn Aí Thuần x   

49  Phùng Văn Long x x  

50  Bàng Tiến Hào x   

51  Ngô Văn Tần x   

52  Lê Minh Toàn x   

53  Ma Công Cường x   

54  Hoàng Văn Túc x   

55  Đỗ  Xuân Phú x   

56  Ma Công Hoàng x   

57  Mai Văn Dương x   

58  Ma Văn Nhau x   

59  Lương Văn Đại x   

60  Ma Văn Tám x   

61  Hoàng Văn Trường x   

62  Phạm Thị Dùng x   

63  Mã Kim Thi x   

64  Phan Văn Dương x   

65  Phan Văn Tân x   

66  Ma Văn Thẻ x   

67  Hà Văn Hòa x   

68  Hà Việt Hồng x   

69  Hứa Văn Giang x   

70  Triệu Thị Thọ x   

71  Hầ Thị Hương x   

72  Nguyễn Văn Liêm x   

73  Bàng Tiến Thư x   

74  Lộc Văn Quyết x   

75  Hà Văn Hảo x   

76  Hà Văn Tùng x   

77  Hà Thị Phương Thúy x   

78  Tống Thị Chín x   

79  Nông Đức Chính x   

80  Hoàng Ngọc Giang x   

81  Triệu Thị Sơn x   

82  Trần Trung Thao x   

83  Phạm Văn Tuấn x   

84  Trần Thị Ngân x   

85  Ma Viết Toàn x   

86  Nguyễn Thị Dư x   



87  Chu Thị Thành x   

88  Lưu Văn Thơn x   

89  Hứa Thị Bình x   

90  Ma Trung Đồng x   

91  Hoàng Văn Tú x   

92  Triệu Văn Thái x   

93  Phan Thanh Bình x   

94  Hoàng Văn Kiên x   

95  Đào Văn Sơn x   

96  Phạm Văn Đông x   

97  Trần Văn Tính x   

98  Trần Thị  Hạnh x   

99  Trần Quốc Vân x   

100  Ma Văn Hảo x   

101  Nguyễn Xuân Thắng x   

102  Đào Thị Mùi x   

103  Mông Văn Dịch x   

104  Trần Văn Hùng x   

105  Lý Văn Cường x   

106  Đào Thị Xuân x   

107  Ma Doãn Quay x   

108  Phạm Cao Trí x   

109  Trần Văn Trương x   

110  Mai Đình Vui x   

111  Trần Thị Phương x x  

112  Lưu Quang Thảo x   

113  Vương Văn Thủy x x  

114  Phạm Minh Tuấn x   

115  Hứa Văn Giao x   

116  Hứa Văn Tú x   

117  Lường Sỹ Du x x  

118  Lường Sỹ Đằng x   

119  Lường Sỹ  Khải x   

120  Chu Văn Thanh x   

121  Hoàng Xuân  Được x   

122  Tô Duy Thái x   

123  Nguyễn Hữu  Khánh x x  

124  Phạm Đức Toàn x   

125  Phạm Thị Minh Hương x   

126  Hoàng Văn Bộ x   

127  Hoàng Thị Liên x   

128  Nguyễn Văn Khu x   

129  Trần Đức Cong x   

130  Hoàng Đình Tông x   

131  Hứa Ngọc Phương x   



132  Hứa Ngọc Hậu x   

133  Bàng Tiến Dũng x   

134  Bàng Tiến Hùng x   

135  Đào Văn Mười x   

136  Nguyễn Đức Minh x   

137  Hoàng Tiến La x   

138  Đào Duy Tùng x   

139  Chu Văn Dũng x   

140  Hoàng Quang Văn x   

141  Lý Văn Kiểm x   

142  Hoàng Văn Chung x   

143  Đỗ Công Trình x   

144  Lưu Thị Hiền x   

145  Nguyễn Xuân Kiên x   

146  Mông Thị Thọ x   

147  Ngô Kim Thanh x   

148  Lê Thị Xuyến x   

149  Mông Xuân Hưng x   

150  Lương Văn Hoàn x   

151  Lý Văn Tuyến x   

152  Triệu Văn Hải x   

153  Nguyễn Văn Hanh x   

154  Nguyễn Chí Mạnh x   

155  Hứa Văn Hòa x   

156  Hứa Thị Hảo x   

157  Ma Thị Anh x   

158  Lê Văn Ba x   

159  Lê Văn Cường x   

160  Lê Văn Dũng x   

161  Mã Văn Phùng x   

162  Mã Văn Tân x   

163  Ma Ngọc Tuệ x   

164  Ma Văn Toàn x   

165  Trần Ngọc Hoàn x   

166  Ma Văn Thắng x   

167  Nguyễn Văn Thức x   

168  Nguyễn Đức Toàn x   

169  Nguyễn Văn Đạt x   

170  Nguyễn Thị Lan x   

171  Nguyễn Văn Hiểu x x  

172  Mông Văn Thủ x   

173  Triệu Văn Miên x   

174  Lương Văn Chính x   

175  Phạm Thị Thu x   

176  Triệu Văn Đô x   



177  Trương Đăng Khoa x   

178  Lương Chính Dinh x   

179  Ma Lăng Gia x   

180  Nguyễn Thành Chung x   

181  Nguyễn Thị Thêm x   

182  Ma Lăng Quốc x   

183  Đinh Ngọc Tỵ x   

184  Nguyễn Biên Cương x   

185  Nguyễn Xuân Chung x   

186  Mông Văn Em x   

187  Nguyễn Văn Thuật x   

188  Nguyễn Văn Nam x   

   Tổng số gia đình văn hóa năm 2024:  188 hộ /201 đạt 93.5%  năm 2024:  
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